TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 245 - 85
ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CÓ CÔNG SUẤT TỪ 0,55 ĐẾN 90 kW

DÃY CÔNG SUẤT, DÃY TỐC ĐỘ QUAY VÀ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH

3. Phase asynchronous motors of output from 0,55 up to 90 kW.
Serie of rated out-puts voltages and speeds of rotation
1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 245-67.

2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các động cơ điện không đồng bộ ba pha, có công suất từ 0,55 đến 100 kW, làm việc liên tục trong mạng điện có điện áp xoay chiều, tần số 50 Hz và 60 Hz.

3. Công suất danh định của động cơ điện không đồng bộ ba pha phải phù hợp với dãy sau:

0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22, 30; 37; 45; 55; 75; 90 kW.

4. Tốc độ quay đồng bộ của động cơ không đồng bộ ba pha phải phù hợp với dãy sau:

3000; 1500; 1000;  750 vg/ph.

5. Điện áp danh định của động cơ không đồng bộ ba pha phải phù hợp với các trị số sau:

220/ 380; 380/ 660 V.

